
Tổng cộng 567.067 6.335 2.000 4.335 86.456 7.570 78.886 127.114 63.327 58.397 4.930 7.453 2.110 5.953 2.898 10.958 10.527 431

A Vốn phân bổ chi tiết 312.604 6.335 2.000 4.335 86.456 7.570 78.886 127.114 63.327 58.397 4.930 7.453 2.110 5.953 2.898 10.958 10.527 431

I Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 78.920 -        -         -         1.136      1.136     -         -         61.453     56.523   4.930     5.157     2.110     1.453     303        7.308     7.258     50        

1 Sở Nông nghiệp và  Môi trường 1.136 1.136 1.136 0 0

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 56.523 0 56.523 56.523 0

3 Sở Y tế 2.110 0 0 2.110 0

4 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 9.515 0 0 5.157 4.358 4.358

5 Sở Tư Pháp 558 0 0 558 558

6 Sở Dân tộc và Tôn giáo 2.645 0 0 303 2.342 2.342

7 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 1.503 0 0 1.453 50 50

8 Trường Cao đẳng Sơn La 4.930 0 4.930 4.930 0

II Huyện, thành phố 233.684 6.335 2.000 4.335 85.320 6.434 78.886 127.114 1.874 1.874 0 2.296 0 4.500 2.595 3.650 3.269 381

1 Thành phố Sơn La 257 60 60 0 0 75 122 122

2 Huyện Thuận Châu 28.550 3.500 2.000 1.500 11.450 11.450 10.000 0 3.600 0

3 Huyện Mai Sơn 12.850 1.000 1.000 0 10.000 800 800 1.050 0

4 Huyện Yên Châu 27.517 0 9.117 9.117 17.200 0 700 500 500

5 Huyện Phù Yên 36.630 0 3.360 3.360 30.000 0 370 950 1.950 1.950

6 Huyện Bắc Yên 36.246 674 674 14.846 3.074 11.772 18.250 0 876 900 300 400 100 300

7 Huyện Mường La 95 0 0 0 95 0

8 Huyện Sông Mã 6.328 1.101 1.101 0 3.000 1.074 1.074 475 678 597 81

9 Huyện Sốp Cộp 49.511 0 46.547 46.547 2.964 0 0

10 Huyện Vân Hồ 35.700 0 0 35.700 0 0

B Vốn chưa phân bổ 254.463

Dự án 3

Đơn vị tính: Triệu đồng

Giao dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

Dự án 6 Dự án 7 Dự án 8Tiểu Dự 
án 3

Dự án 9 - 
Tiểu dự 

án 2
Dự án 10

Trong đó

Dự án 1

Trong đó

Chi tiết tại 
phụ lục số 

02

Tiểu dự 
án 1

Dự án 4 - 
Tiểu dự 

án 1

Tiểu Dự 
án 2 - Nội 

dung 1

Trong đó

Dự án 5 Ghi chú

Trong đó

Phụ lục 01

GKèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày        /        /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tiểu Dự 
án 1

Tiểu Dự 
án 3

chuyển 
đổi nghề

NSH 
phân tán

Tiểu dự 
án 1

TT Các cơ quan, đơn vị, địa phương Số tiền
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